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Tổng cục dạy nghề

1- Khái quát tình hình dạy nghề


Theo sự phân công, hiện nay Bộ giáo dục và đào tạo quản lý việc giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp giáo dục đại học và sau đại học. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm đào tạo nghề dài hạn, dạy nghề ngắn hạn và các hình thức dạy nghề không chính quy khác cho người lao động; đồng thời quản lý các trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật để đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề cho toàn quốc. Trong hệ thống dạy nghề, ngoài các trường trực tiếp do Bộ  và các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội  hội trực tiếp quản lý còn có các trường thuộc Bộ/ngành, các trường/trung tâm dạy nghề thuộc doanh nghiệp; các trung tâm dạy nghề ở quận/huyện, các trường/trung tâm/lớp dạy nghề trong các khu công nghiệp (KCN); các lớp dạy nghề trong các làng nghề truyền thống…

Có thể nêu một số đặc điểm của các chương trình dạy nghề ở Việt Nam như sau:

· Các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm cả đào tạo lại cho người lao động bị thất nghiệp, bồi dưỡng tay nghề…Sau khóa học, người học nghề được nhận chứng chỉ nghề.

·  Dạy nghề ngắn hạn dưới 1 năm cho học sinh và người lao động. Sau khóa học, người học cũng được cấp chứng chỉ nghề.

· Dạy nghề dài hạn từ 1 đến 2 năm cho những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông cơ sở, tùy theo nghề đào tạo. Sau khóa học, người học được cấp bằng nghề.

· Chương trình đào tạo 3 năm, sau khóa học, người học được cấp bằng nghề.

Từ đó có các loại cơ sở đào tạo nghề khác nhau:

· Các trung tâm dạy nghề, đảm nhận các khóa dạy nghề ngắn hạn cho thanh niên và người lao động.

· Các trường trung học chuyên nghiệp có tham gia đào tạo nghề.

· Các trường dạy nghề.

· Các trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật.

Ngoài ra, còn có các dạng đào tạo khác như dạy nghề ở các trung tâm giáo dục định hướng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề của các hội, tổ chức đoàn thể, các cơ sở dạy nghề của các trung tâm giới thiệu việc làm, cơ sở đào tạo của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động…

Tính đến nay, trong hệ thống dạy nghề trên cả nước có:

· 220 trường dạy nghề

· 146 trường trung học chuyên nghiệp và cao đẳng kỹ thuật có tham gia dạy nghề. 

· 150 trung tâm giới thiệu việc làm có tham gia dạy nghề.

· 221 trung tâm dạy nghề ở quận, huyện.

· 320 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục định hướng có tham gia dạy nghề.

· Hàng ngàn lớp dạy nghề, các cơ sở dạy nghề tại doanh nghiệp, tại các làng nghề truyền thống…

Cùng với việc phát triển mạnh số lượng cơ sở dạy nghề, quy mô đào tạo trong thời gian qua đã tăng nhanh. Chỉ tiêu đào tạo tăng từ 447 ngàn người năm 1997 lên 1074,1 ngàn người năm 2003 (tăng bình quân hàng năm là 20%, trong đó đào tạo dài hạn tăng 22%/năm), cụ thể như sau:





Năm

Dài hạn
Ngắn hạn

Tổng
- Năm 1997

57000

390000

447000


- Năm 1998

75600

450000

525600


- Năm 1999

97100

592900

690000



-  Năm 2000

130200
662000

792200


- Năm 2001

126100
761200

887300

- Năm 2002

146500
858500

1005000

-Năm 2003

176360
897740

1074100

Đào tạo nghề tăng nhanh đã góp phần  đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng lực lượng lao động của đất nước (tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 21% trong tổng lực lượng lao động vào năm 2003).
Do chú trọng gắn dạy nghề  với giải quyết việc làm nên số  người sau khi được học nghề đã có cơ hội tốt hơn trong tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm. Tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm hoặc tự tạo việc làm khác cao, đặc biệt là các trường nghề trong các doanh nghiệp. Các cơ sở dạy nghề đã bồi dưỡng, chuyển đổi nghề, góp phần giải quyết việc làm cho số lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. ở các vùng nông thôn, nhiều người sau khi học nghề, bồi dưỡng tay nghề đã tự tạo được việc làm, lập cơ sở sản xuất,  mở trang trại, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, đồng thời góp phần xoá đói giảm nghèo ở địa phương. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo nghề   còn có những  hạn chế và tồn tại như quy mô  đào tạo còn nhỏ, cơ cấu trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề chưa phù hợp, tính định hướng thị trường còn thấp, chất  lượng đào tạo còn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế. 

2- Hướng nghiệp trong dạy nghề:

Mặc dù đã  đạt được kết quả nêu trên, nhưng để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, công tác dạy nghề ở Việt Nam còn có những tồn tại những bất cập. Một trong những tồn tại, đó là chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với thị trường lao động, mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp, với người sử dụng lao động còn hạn chế.

Từ khía cạnh khác, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải có lực lượng lao động kỹ thuật, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và phù hợp về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề. Tuy nhiên, trong thực tế, lao động kỹ thuật còn chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 20%) trong tổng lực lượng lao động của Việt Nam. Phần lớn lao động, nhất là lao động từ các vùng nông thôn ra thành thị hầu hết là không có bất kỳ kỹ năng nghề nào và họ phải chấp nhận làm các công việc đơn giản, thu nhập thấp. Những người này vì nhiều lý do khác nhau, chưa được tiếp cận với các khóa dạy nghề phù hợp, tạo điều kiện cho họ có được kỹ năng để tìm được việc làm tốt hơn. Một nghịch lý khác là mặc dù nền kinh tế đang rất cần nhiều lao động có tay nghề trực tiếp vận hành các máy móc, thiết bị tiên tiến, nhưng đa số học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học đều muốn vào học đại học, dù biết rằng chỉ 15% trong số họ là có thể trúng tuyển vào các trường đại học. Sự lựa chọn vào các trường dạy nghề chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của nhiều học sinh. 

Thực trạng nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân công tác hướng nghiệp nói chung và hướng nghiệp trong các trường học của Việt Nam còn hạn chế.  Ngay từ năm 1986 khi nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi sang cơ chế thị trường, Nhà nước Việt Nam đã chú ý xây dựng các trung tâm dịch vụ việc làm để hỗ trợ cho người lao động định hướng nghề nghiệp. Một số trung tâm dịch vụ việc làm được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đã hoạt động có hiệu quả và kết hợp chặt chẽ với chương trình việc làm quốc gia. Công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông cũng đã được tiến hành. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể các dịch vụ hướng nghiệp và việc làm vẫn còn manh mún, chưa có tính hệ thống. Các trung tâm dịch vụ hướng nghiệp và việc làm chủ yếu hoạt động đơn lẻ, độc lập, không có sự liên kết, ứng dụng công nghệ thông tin để có thể tích hợp, lập cơ sở dữ liệu về chỗ việc làm trống trong nền kinh tế để cung cấp cho người có nhu cầu và cho các cơ sở dạy nghề. Nói cách khác, các trung tâm dịch vụ hướng nghiệp và việc làm chưa đóng làm tốt vai trò trung gian giữa cung và cầu lao động qua đào tạo nghề nói riêng và cung- cầu lao động trong thị trường lao động nói chung. Vì vậy, dịch vụ hướng nghiệp và sắp xếp việc làm  có vai trò rất quan trọng, nhằm cung cấp thông tin cho cộng đồng, đặc biệt là các thanh niên, lao động trẻ về nghề nghiệp và những cơ hội được đào tạo; định hướng cho họ tham gia vào các chương trình đào tạo nghề phù hợp với điều kiện và khả năng của họ; đồng thời cung cấp cho họ những thông tin cần thiết với những hỗ trợ hữu ích để họ tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi được đào tạo nghề.

Bài viết này tập trung vào công tác hướng nghiệp và sắp xếp việc làm trong các trường dạy nghề.

 Như đã biết, hướng nghiệp (professional orientation) là những biện pháp dựa trên cơ sở tâm lý học, sinh học, giáo dục học, xã hội học và nhiều khoa học khác, nhằm giúp cho học sinh  có định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn để có thể lựa chọn nghề cho phu hợp với nhu cầu của xã hội, đồng thời thỏa mãn tối đa nguyện vọng, thích hợp với năng lực, sở trường và điều kiện tâm sinh lý cá nhân cũng như hoàn cảnh sống của mỗi người để họ có thể phát triển tới đỉnh cao trong nghề nghiệp, cống hiến được nhiều cho xã hội cũng như tạo lập được cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. Đơn giản nhất, hướng nghiệp là giúp cho người được tư vấn chọn được nghề đúng nhất (phù hợp nhất với bản thân).

Mục đích cuối cùng của dịch vụ hướng nghiệp và sắp xếp việc làm trong các trường dạy nghề là góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về số lượng, chất lượng cũng như cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ của lao động qua kỹ thuật trong nền kinh tế, góp phần cân bằng cung và cầu lao động trên thị trường lao động. Tuy nhiên, mục tiêu tổng thể của dịch vụ này là hỗ trợ cho học sinh và người lao động có nhu cầu, có thể học được nghề thích hợp nhất, giúp đỡ họ tìm được nơi (khóa) đào tạo tốt, phù hợp với năng lực và điều kiện của họ. Dịch vụ này còn nhằm hỗ trợ cho học sinh tốt nghiệp các trường dạy nghề và những người tìm việc nói chung, tìm được việc làm phù hợp với trình độ nghề nghiệp của họ. Với mục tiêu như vậy, hướng nghiệp và sắp xếp việc làm được thể hiện ở một số vấn đề sau:

(1). Các bộ phận cơ bản của hướng nghiệp:

Hướng nghiệp có ba bộ phận có mối quan hệ liên hoàn, chặt chẽ là định hướng nghề, tư vấn nghề và lựa chọn nghề.

Trong ba bộ phận này, tư vấn nghề có vai trò đặc biệt quan trọng, nó giúp phát hiện được sự phù hợp nghề thực sự cho học sinh khi tốt nghiệp và người lao động hiểu rõ bản thân cả về năng lực và điều kiện của mình trong mối quan hệ với nghề nghiệp, tạo điều kiện cho họ lao động tốt nhất trong công việc của mình, hạn chế được những trường hợp không gắn bó với nghề sau này do lựa chọn nghề không phù hợp.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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(2). Nội dung của công tác hướng nghiệp:

Công tác hướng nghiệp có những nội dung cơ bản, đó là:

· Làm cho đối tượng hiểu rõ mình là ai

· Giúp học sinh tìm hiểu và làm quen với thế giới nghề nghiệp

· Cung cấp cho họ thông tin về hệ thống các cơ sở đào tạo nghề, và

· Tư vấn nghề nghiệp cho họ.


Trong các nội dung này, việc làm cho đối tượng hiểu rõ mình là ai rất quan trọng. Vì thực ra không phải ai cũng hiểu được rõ về bản thân mình. Thông qua các cuộc tọa đàm giữa người làm công tác hướng nghiệp và đối tượng có thể biết được hứng thú nghề nghiệp, hoàn cảnh và truyền thống gia đình của đối tượng. Ngoài ra, để đối tượng hiểu được họ là ai, có thể thông qua các trắc nghiệm tâm lý về tố chất, năng lực tư duy, trí nhớ, trí tưởng tượng, khả năng tập trung chú ý, sức bền bỉ, khả năng giao tiếp…


Một nội dung khác của công tác hướng nghiệp là giúp học sinh tìm hiểu và làm quen với thế giới nghề nghiệp. Việc tìm hiểu, làm quen này thông qua các tài liệu mô tả về ngành, nghề đang được đào tạo, nghề nghiệp đang có trong đời sống xã hội. Có thể thông qua các cuộc thăm quan thực tế nhà trường, thăm quan các cơ sở sản xuất kinh doanh…để từ đó giúp cho đối tượng, nhất là học sinh đang học các trường nghề hiểu được những công việc, những ngành nghề mà sau khi tốt nghiệp mình có thể làm. Ngoài ra, thông qua việc giới thiệu và cung cấp các thông tin về thị trường lao động (về những ngành, nghề xã hội đang cần; những ngành/nghề sẽ phát triển trong tương lai, yêu cầu về trình độ, về kỹ năng …), những vấn đề về cung-cầu, về quan hệ lao động…sẽ giúp ích rất nhiều cho đối tượng hiểu được về thế giới nghề nghiệp.


Một nội dung không kém quan trọng trong công tác hướng nghiệp là cung cấp cho đối tượng các thông tin về hệ thống đào tạo nghề. Về thực chất, đây là một nội dung của hệ thống thông tin thị trường lao động ( phản ánh mặt cung của thị trường lao động). Thông qua việc được cung cấp các thông tin này, người học nghề và những người lao động có nhu cầu nâng cao tay nghề có thể biết được địa chỉ đào tạo cần thiết (tên trường/cơ sở đào tạo nghề), biết được chỉ tiêu tuyển sinh, ngành/nghề đào tạo của từng trường/cơ sở đào tạo hàng năm, biết được khả năng tìm được việc làm của các học sinh đã học ở các trường/cơ sở đào tạo này, để từ đó có sự lựa chọn cần thiết cho bản thân.


Cuối cùng, tư vấn nghề, như đã nêu là hoạt động không thể thiếu được của công tác hướng nghiệp, thông qua các hoạt động nói trên, tư vấn nghề tạo điều kiện cho các đối tượng được tư vấn hiểu rõ bản thân mình, phát huy được sở trường của mình để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với điều kiện của bản thân, hạn chế được những sai lầm trong lựa chon nghề nghiệp không phù hợp.

Nói tóm lại, các hoạt động hướng nghiệp bao gồm cung cấp và hướng dẫn cho học sinh và các đối tượng khác (gọi chung là khách hàng) tìm hiểu và thông tin về thế giới nghề nghiệp, cung cấp cho họ thông tin về nhu cầu của thị trường lao động (cầu) và thông tin về hệ thống đào tạo nghề (cung), thực hiện các trắc nghiệm tâm lý để tìm hiểu khách hàng và làm cho khách hàng hiểu rõ về mình, tổ chức các buổi tọa đàm và tư vấn nghề nghiệp cho khách hàng…

(3) Vai trò của cán bộ hướng nghiệp trong các cơ sở dạy nghề

Công tác hướng nghiệp phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ hướng nghiệp của các cơ sở đào tạo nghề. Vì vậy, cán bộ hướng nghiệp phải có những kiến thức và những kỹ năng cơ bản và biết vận dụng những kiến thức và kỹ năng này vào thực tế công tác hướng nghiệp của cơ sở. Nói cách khác, cán bộ hướng nghiệp phải có những phẩm chất cần thiết, đó là:

· Có kiến thức tổng quát về hoạt động của cơ sở dạy nghề, về các khóa đào tạo, về các ngành, nghề đào tạo mà cơ sở đang tiến hành hoặc sẽ tiến hành đào tạo;

· Có những kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học;

· Có các kỹ năng giao tiếp với học sinh;

· Có năng lực tổ chức và quản lý;

· Có trách nhiệm trong công việc;

· Có những kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ (trong một số trường hợp)

Nhiệm vụ của cán bộ hướng nghiệp trong các cơ sở dạy nghề là:

· Hướng dẫn, giúp đỡ học sinh đang học trong các trường dạy nghề, nhất là những học sinh mới vào học lựa chọn nghề đào tạo phù hợp; đồng thời cung cấp các kỹ năng tìm việc cho học sinh sắp tốt nghiệp các khóa đào tạo;

·  Xây dựng các công cụ để đánh giá và giúp cho học sinh tự đánh giá và xác định được nhóm nghề phù hợp với khả năng và sở thích của họ;

· Chuẩn bị những tài liệu mô tả công việc chi tiết, xây dựng những ngân hàng dữ liệu về các nhóm nghề, tạo điều kiện cho học sinh học nghề có thể nghiên cứu để lựa chọn nghề nghiệp;

· Cung cấp cho học sinh những thông tin về chỗ việc làm trống tại địa phương và các vùng lân cận, giới thiệu họ đến những nơi tuyển dụng, phù hợp với ngành nghề đào tạo của họ;

·  Hỗ trợ người sử dụng lao động tìm hiểu về học sinh mà họ dự định tuyển dụng, thông qua nghiên cứu hồ sơ hoặc tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm trực tiếp…

· Tư vấn cho học sinh năm cuối về các nguồn hỗ trợ tài chính để có thể theo các khóa học cao hơn hoặc tìm kiếm việc làm.

Có thể nêu khái quát, nhiệm vụ của cán bộ hướng nghiệp là hướng cho học sinh và những người có nhu cầu vào miền chọn nghề tối ưu đối với họ, đó là miền giao nhau của năng lực cá nhân (tôi có thể) (1); hứng thú, sở thích (tôi muốn)(2) và nhu cầu xã hội (tôi phải)(3). Có thể mô tả sự giao nhau này như sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hiện nay, trong hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề ở Việt Nam, các trường trọng điểm thuộc Dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề (thông qua vốn vay của ADB và một số nhà tài trợ khác) đang triển khai các hoạt động hướng nghiệp và sắp xếp việc làm. Các trường này đã thành lập bộ phận hướng nghiệp và sắp xếp việc làm để hướng nghiệp cho học sinh từ năm đầu tiên bước vào trường và giúp đỡ các học sinh năm cuối khi ra trường. Đồng thời bộ phận này cũng đã kết nối với các trung tâm giới thiệu việc làm thuộc hệ thống ngành lao  động để mở rộng các dịch vụ hướng nghiệp và sắp xếp việc làm không chỉ cho học sinh mà cho cả người lao động có nhu cầu. Các hoạt động này mới bắt đầu được thực hiện những đã đem có những kết quả tích cực. Nhiều học sinh đã định hướng được nghề đào tạo sau khi nhập học hoặc chuyển đổi nghề đào tạo trong quá trình học tập; nhiều học sinh năm cuối đã được tư vấn nghề nghiệp và tìm kiếm được việc làm phù hợp./.

Tư vấn nghề





Định hướng nghề





Lựa chon nghề





Hứng thú





Năng lực








Nhu cầu


xã hội
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